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TIẾT 19:
                              BÀI 2, PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG PHÁ VỠ NHỮNG QUY TẮC NGÔN NGỮ THÔNG THƯỜNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG 
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực đặc thù
- Học sinh nhận biết được đặc điểm và tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường  
- Học sinh chỉ ra được chức năng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc thông thường trong sáng tác văn học
- Học sinh vận dụng kiến thức để hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường trong việc tạo lập văn bản.
2. Về năng lực chung: Học sinh phát triển: Tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,….
3. Về phẩm chất: Trân trọng và yêu sự trong sáng của tiếng Việt. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 
3. Địa điểm dạy học: Thư viện trường THPT Mai Thúc Loan
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ
a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học
b. Nội dung thực hiện: 
+ GV : GV cho 4 câu  bất kì đảo lộn xộn từ trong dòng thưo . Yêu cầu cá nhân học sinh sắp xếp thành câu có nghĩa 
+ HS trả lời : Tự do sắp xếp và Gv, các bạn đánh giá. Hs sinh có ý kiến phản biện câu của mình khi có ý kiến trái chiều.
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
GV cung cấp những câu thơ lôn xộn: 
thót tàu hạt mưa Thánh tiêu mấy
Khen khéo vẽ tiêu sơ ai cảnh
cổ thụ tròn tán om Xanh xoe
xoá Trắng tràng phẳng lặng tờ giang
(Hồ Xuân Hương)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và sắp xếp lại  
Bước 3. Báo cáo, thảo luận Học sinh chia sẻ 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ.
Giáo viên dẫn dắt vào bài học: Trong một số sáng tác văn học, việc xuất hiện một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường đem lại những hiệu quả, tác dụng nghệ thuật nhất định. 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu hoạt động: 
- Học sinh nhận biết được được đặc điểm và tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường
- Học sinh chỉ ra được chức năng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc thông thường trong sáng tác văn học
- Học sinh vận dụng kiến thức để hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường trong việc tạo lập văn bản.
b. Nội dung thực hiện: GV cho HĐ nhóm – HS trả lời
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	HĐ 2.1
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên: Chia nhóm theo kĩ thuật “khăn trải bàn” ( Chia 04 nhóm)
Câu hỏi cho từng nhóm trả lời :
Nhóm 1: Câu 1,2 /tr65 
Nhóm 2: Câu 3 /tr65 
Nhóm 3: Câu 4 /tr65 
Nhóm 4: Câu 5 /tr65 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thảo luận và trả lời 
Thời gian: 7 phút
Chia sẻ: 8 phút cho 4 nhóm
Phản biện và trao đổi: 2 phút  cho 1 nhóm
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
Giáo viên chốt những kiến thức






































HĐ 2.2 ( Sau khi học sinh làm xong 5 bài tập HĐ1. GV yêu cầu các nhóm trả lời câu hỏi:
Nhóm 1: Cần làm gì để nhận biết hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường?
Nhóm 2: Nêu một số hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong các sáng tác văn học?
Nhóm 3: Nêu mục đích của việc phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong sáng tác văn học
Nhóm 4: Theo em, nếu không có hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thì các sáng tác văn học (đặc biệt là thơ) có trở nên chuẩn mực và có tính ổn định hay không? Lấy ví dụ chứng minh.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thảo luận và trả lời 
Thời gian: 7 phút
Chia sẻ: 8 phút cho 4 nhóm
Phản biện và trao đổi: 2 phút  cho 1 nhóm
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
Giáo viên chốt những kiến thức 
	Câu 1 
- “Buồn” chỉ tâm trạng của con người, “điệp điệp” là từ chỉ dòng chảy hoặc nói lem lém, nói lau láu. Ví dụ: Điệp điệp bất hưu (Nói luôn mồm không thôi).
- Vì thế, trong cụm từ “buồn điệp điệp” ở dòng mở đầu bài thơ Tràng giang tác giả đã tạo ra cách kết hợp từ trái với logic. Cách kết hợp như vậy gợi tả một nỗi buồn day dứt lòng người của tác giả.
Câu 2 
- “Chót vót” là từ láy vốn chỉ được sử dụng để diễn tả độ cao, trong câu thơ của Huy Cận, nó lại đi với chiều sâu. Cảm giác sâu chót vót là có thật bởi tác giả nhìn dòng sông và thấy bầu trời dưới đáy sông sâu. Không gian được mở rộng đến hai lần: có cả chiều cao (từ mặt nước lên bầu trời) và cả chiều sâu (bầu trời dưới đáy sông sâu).
=> Tác giả cung cấp nét nghĩa mới cho từ ngữ nhằm đưa đến phát hiện bất ngờ về đối tượng được đề cập.
Câu 3
- Tác giả sử dụng hình thức đảo ngữ:
“Lơ thơ cồn nhỏ, tiếng làng xa vãn chợ chiều.”
- Hình thức đảo ngữ giúp nhấn mạnh hình ảnh tràng giang một buổi chiều mênh mông, vắng vẻ. Cảnh vật bên cồn thưa thớt trống trải, âm thanh của tiếng chợ chiều đã vãn bao giờ cũng chứa chất nỗi buồn.
Câu 4
Giá trị biểu đạt của dấu hai chấm ở dòng thơ “Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa”: Tác giả đã bổ sung chức năng mới cho dấu câu, diễn tả hai hình ảnh đối lập nhau. Dấu hai chấm không chỉ đơn thuần để ngắt câu mà nó còn mang dụng ý nghệ thuật sâu sắc nhằm nhấn mạnh hơn không gian bao la, bát ngát đến vô tận. Con chim lẻ loi đơn độc này dường như đang mang một gánh nặng, một bóng chiều trong mình, không chỉ trong cảm xúc, mà còn trong dòng chảy nghệ thuật đang tiến trên trang giấy.
Câu 5
- Nguyên nhân của sự biến đổi: Ở bản in thơ năm 1939 có hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường. Còn ở bản in năm 1988, không có hiện tượng này.
- Ở bản in năm 1939, tác giả dùng dấu chấm than ở câu thơ thứ nhất “Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng”. Tác giả bổ sung chức năng mới cho dấu câu. Thông thường dấu chấm than dùng để bộc lộ cảm xúc hoặc kết thúc câu cầu khiến. Ở trong câu thơ này, dấu chấm than chia câu thơ làm hai về, vừa để bộc lộ cảm xúc, vừa như có ý để hỏi.
· Lí thuyết 
 1. Cách nhận diện hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ trong sáng tác văn học
- Phải nắm vững những quy ước ngôn ngữ có tính chuẩn mực của tiếng Việt.
- Thực hiện đối chiếu, so sánh các phương án sử dụng ngôn ngữ khác nhau. 
2. Một số hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong sáng tác văn học
- Tạo ra những kết hợp từ trái logic nhằm lạ hóa đối tượng được nói đến
- Sử dụng hình thức đảo ngữ để nhấn mạnh một đặc điểm nào đó của đối tượng miêu tả, thể hiện
- Cung cấp nét nghĩa mới cho từ ngữ nhằm đưa đến phát hiện bất ngờ về đối tượng được đề cập. Đồng thời bổ sung chức năng mới cho dấu câu khi trình bày văn bản trên giấy



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để nhận diện, phân tích ý nghĩa của hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường
b. Nội dung thực hiện 
HS hoạt động cá nhân vận dụng kiến thức đã học đã hoàn thành bài tập củng cố
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao nhiệm vụ:
Học sinh lựa chọn 1 trong 3 đoạn thơ và tiến hành nhận diện, phân tích ý nghĩa của hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường.
1. Tôi đong thêm mấy hao gầy
    Mở ngày tháng đế chất đầy tương tư
 (Khúc dịu êm - Đỗ Trung Lai))
2. Đàn cừu đi giữa tung tăng
Làm hương cỏ rối dậy hăng núi đồi
          (Trên Cao Nguyên - Lê Đình Cánh)
3. Ai tình tứ cho cả chiều bờ ngỡ
Liền chị xa biền biệt nỗi giăng mùng.
 (Một chút giăng mùng - Phan Quế)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh suy nghĩ và thực hiện bài tập
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh trình bày phần bài làm của mình 
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	GV linh hoạt sử dụng phần chia sẻ bài làm của HS
Đáp án tham khảo
1. Tính từ đặt vào vị trí của danh từ rong câu thơ thứ nhất. Tạo ra một kết hợp từ trái logic nhằm lạ hóa và gây ấn tượng mạnh mẽ với người đọc. 
2. Giữa thảo nguyên mênh mông, ngắm đàn cừu, nhà thơ vui như chính mình được chạy nhảy tung tăng với chúng, trẻ lại, hồn nhiên, ngây thơ như... con cừu. Trong tâm trạng ấy, nhà thơ có "đặt nhầm" vị trí từ loại thì cũng là cái "nhầm đáng yêu" làm cho câu thơ đẹp hơn, hay hơn.
3. "xa biền biệt" thì chuyện "thương thầm" là quá hiển nhiên! Nhà thơ viết "nỗi giăng mùng" hình ảnh này gây ấn tượng, xao động tâm tư, gợi nhiều liên tưởng: giăng mùng, trải chiếu thường nghĩ đến chụyện lứa đôi, hạnh phúc, đằng này lại xa biền biệt.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ
a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh tự tìm hiểu về một số hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong sáng tác văn học. 
b. Nội dung thực hiện: HS hoàn thành bài viết và tự sửa lại bài viết theo rubric chấm
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao nhiệm vụ
Học sinh tìm hiểu thêm một số các trường hợp  phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong sáng tác văn học. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh trình bày phần bài làm của mình 
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	GV linh hoạt vào bài chia sẻ của HS 



Phụ lục 1. Giải bài tập
Phụ lục 2. Bảng kiểm đánh giá thảo luận nhóm
	Vấn đề
	Mức độ
	Tiêu chí đánh giá
	Nhóm số…
	Tổng điểm

	

Quá trình thảo luận 
	Tích cực, hiệu quả
	Nhóm đã tích cực hoàn thành công việc được giao, có những đóng góp có giá trị.
	
	

	
	Tích cực, chưa hiệu quả
	Nhóm hoàn thành công việc được giao, có đóng góp ý kiến những vẫn chưa đúng hoặc ít có giá trị
	
	

	
	Chưa hiệu quả
	Nhóm có thành viên không tham gia hoặc rất ít có đóng góp vào hoạt động thảo luận của nhóm
	
	

	

Mức độ tập trung chú ý
	Cao
	Ghi chép đầy đủ, tập trung, tích cực lắng nghe và phản hồi các ý kiến của các nhóm khác 
	
	

	
	Bình thường
	Ghi chép đầy đủ, chú ý nhận nhiệm vụ
	
	

	
	Thấp
	Không ghi chép, thiếu tập trung, lơ đãng, làm việc riêng
	
	

	
Trình bày kết quả thảo luận
	Tốt
	Trình bày đầy đủ các nội dung được giao một cách chính xác, hợp lí
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
Có sáng tạo 
	
	

	
	Khá tốt
	Trình bày đầy đủ các nội dung được giao nhưng còn một số sai sót nhỏ
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
	
	

	
	Chưa tốt
	Trình bày chưa đầy đủ các nội dung được giao, còn nhiều sai sót
Cách trình bày thiếu tự tin, chưa cụ thể, rõ ràng
	
	

























